
1. Đối tượng (ngành, lớp, khóa): RĂNG HÀM MẶT 2025

2. Số học viên/sinh viên:

3. Thời gian từ 29/01/2026-21/05/2026

4. Địa điểm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

5. Nội dung:

STT Tên chủ đề / bài học Số tiết Giảng viên

1 T5   29/01/26 13g00 - 14g50 Giới thiệu - Biểu mô 2 ThS. Nguyễn Khánh Hòa

2 T5   29/01/26 15g00 - 16g50 Mô liên kết - Xương - Cơ 2 ThS. Nguyễn Khánh Hòa

3 T5   05/02/26 13g00 - 14g50 Mô TK - Hệ TK 2 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

4 T5   05/02/26 15g00 - 16g50 Hệ tiêu hóa (Ống + Tuyến) 2 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

5 T5   05/03/26 13g00 - 13g50 Tạo huyết - Miễn dịch 2 TS. Phạm Ngọc Khôi

6 T5   05/03/26 14g00 - 14g50 Hệ nội tiết - Da 2 ThS. BS. Hoàng KC Hương

7 T5   12/03/26 13g00 - 14g50 Mô học răng miệng 2 TS. Phạm Ngọc Khôi

8 T5   12/02/26 15g00 - 15g50 Mô học răng miệng 1 TS. Phạm Ngọc Khôi

Thời gian

(Buổi - Ngày/Tháng/Năm)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA KHCB-YHCS

 BỘ MÔN: MÔ PHÔI - DI TRUYỀN

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG LÝ THUYẾT - THỰC TẬP CƠ SỞ

NĂM HỌC: 2025-2026

Học phần: MÔ HỌC

Số Tín chỉ: LT  01  TH: 01



9 T4   01/04/26 08g00 - 09g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

10 T4   01/04/26 10g00 - 11g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

11 T4   08/04/26 08g00 - 09g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

12 T4   08/04/26 10g00 - 11g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Hoàng KC Hương

13 T4   15/04/26 08g00 - 09g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

14 T4   15/04/26 10g00 - 11g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

15 T4   22/04/26 08g00 - 09g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

16 T4   22/04/26 10g00 - 11g50 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

17 T4   29/04/26 08g00 - 09g50 1 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

18 T4   29/04/26 10g00 - 11g50 1 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

19 T4   06/05/26 08g00 - 09g50 1 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Khánh 

Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

20 T4   06/05/26 10g00 - 11g50 1 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Khánh 

Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

21 T4   13/05/26 08g00 - 09g50 1 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; TS. Phạm Ngọc 

Khôi; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

22 T4   13/05/26 10g00 - 11g50 1 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; TS. Phạm Ngọc 

Khôi; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

23 T4   20/05/26 08g00 - 09g50 Ôn tập 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan 

Ngọc Hiền; ThS. BS. Hoàng KC Hương

24 T5   02/04/26 08g00 - 09g50 2 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

25 T5   02/04/26 10g00 - 11g50 2 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

26 T5   09/04/26 08g00 - 09g50 2 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

27 T5   09/04/26 10g00 - 11g50 2 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

Biểu mô

Mô liên kết

Biểu mô

Mô liên kết

Mô cơ - Thần kinh - Xương

Ống tiêu hóa - Hệ tạo huyết 

Tuyến tiêu hóa- Mạch máu 

Nội tiết - Da

Mô răng



28 T5   16/04/26 08g00 - 09g50 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; TS. Huỳnh Duy Thảo

29 T5   16/04/26 10g00 - 11g50 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; TS. Huỳnh Duy Thảo

30 T5   23/04/26 08g00 - 09g50 2 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

31 T5   23/04/26 10g00 - 11g50 2 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

32 T6   24/04/26 13g00 - 14g50 2 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

33 T6   24/04/26 15g00 - 16g50 2 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

34 T5   14/05/26 08g00 - 09g50 2 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

35 T5   14/05/26 10g00 - 11g50 2 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

36 T6   15/05/26 13g00 - 14g50 2 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

37 T6   15/05/26 15g00 - 16g50 2 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

38 T5   21/05/26 08g00 - 09g50 Ôn tập 2 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Khánh 

Hòa; TS. Huỳnh Duy Thảo

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

- Hình thức thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm2025

Nội tiết - Da

Mô răng

Mô cơ - Thần kinh - Xương

Ống tiêu hóa - Tuyến tiêu hóa

Mạch máu - Hệ tạo huyết

6. Ghi chú (Điều kiện, hình thức thi, . . .)

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Huỳnh Duy Thảo

KT. TRƯỞNG KHOA KHCB-YHCS

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

TS. BS. Lê Quang Tuyền

NGƯỜI LẬP BẢNG

ThS. BS. Hoàng KC Hương


